PHẦN I

ĐẶT VẤN ĐỀ

 I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
    Trong sự nghiệp hiện đại hóa- công nghiệp hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, coi sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu. Cơ sở nền móng cho sự nghiệp giáo dục là giáo dục Tiểu học, chính vì vậy mà bậc Tiểu học có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

    Hiện nay học sinh Tiểu học được giáo dục một cách toàn diện về Đức- Trí- Lao- Thể- Mĩ nhằm phát triển toàn diện trí tuệ và nhân cách của trẻ đáp ứng với sự tiến bộ của xã hội. Về cơ bản chúng ta đã thu được những kết quả tương đối khả quan qua các môn học song bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế về chữ viết của học sinh, chất lượng chữ viết chưa cao đặc biệt là chữ viết  của học sinh lớp Một.

    Đối với lớp Một phân môn Tập viết-Chính tả rất quan trọng; Tập đọc giúp các em đọc thông thì Tập viết- Chính tả giúp các em viết thạo. Đọc thông , viết thạo có mối quan hệ mật thiết với nhau.

   Ngoài ra, chữ viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức, tính cẩn thận, tinh thần kỉ luật và tính thẩm mĩ như  Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài vở của mình.”

    Từ những lí do trên tôi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhỏ nhằm rèn luyện chữ viết cho các em ngay từ lớp đầu cấp qua kinh nghiệm “ Rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp Một” để góp phần năng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng việt lớp Một nói riêng và môn Tiếng việt bậc Tiểu học nói chung.

 II- CƠ SỞ LÍ  LUẬN VÀ THỰC TIỄN:

    Trên thực tế hiện nay việc day Tập viết- Chính tả ở bậc Tiểu học còn gặp những khó khăn và hạn chế nhất định như: thiết bị đồ dùng chưa phong phú, cơ sở vật chất bàn ghế ở một số trường chưa thật đúng quy cách, hơn nữa là còn một số nơi trình độ giáo viên không đồng đều, chữ viết của học sinh viết đúng nhưng xấu và vẫn  còn sai chính tả, trình bày cẩu thả và tùy tiện.

   Hiện còn một thực trạng là học sinh viết thiếu nét, trình bày văn bản thiếu khoa học, việc nắm bắt luật chính tả ghi các âm g- gh; k- c- q; ng- ngh; l- n; ch- tr và luật viết các nguyên âm đôi iê- ia- ua- uô- ưa- ươ chưa chắc chắn nên học sinh còn nhầm lẫn.

    Một giải pháp thực thi để khắc phục thiếu sót trên là ngay từ những năm đầu tiên đến trường học sinh phải được rèn luyện chữ viết hằng ngày, hằng giờ trong các môn học và nhất là trong phân môn Tập viết- Chính tả.

    Trong quá trình rèn luyện chữ viết cho học sinh giáo viên cần nghiên cứu tham khảo tài liệu, học hỏi đúc rút kinh nghiệm , bám sát mục tiêu giảng dạy của cấp học, lớp học và môn học dựa trên cơ sở của ngôn ngữ. Học sinh Tiểu học, đặc biệt học sinh lớp Một là những hạt giống, hạt giống này tốt hay xấu là do bàn tay chăm sóc dạy bảo của thầy cô giáo, đặc biệt là thầy cô giáo chủ nhiệm kết hợp khéo léo cùng cha mẹ các em.

PHẦN II

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 I- ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG:

Để thực hiện tốt các mục tiêu và tầm quan trọng của việc rèn chữ viết cho học sinh lớp Một. Tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng, phân loại học sinh tại lớp 1B tôi chủ nhiệm để nắm bắt chất lượng cụ thể, kịp thời và từ đó có biện pháp rèn luyện, nâng cao chất lượng chữ viết của lớp.

*Khảo sát chất lượng đầu năm:

Kết quả cụ thể như  sau:

- Tổng số học sinh của lớp:30 em (12 nữ, 18 nam)

+Số học sinh viết đúng, đẹp 29 chữ cái: 5 em=16,7%

+Số học sinh viết khá: 10 em=33,3%

+Số học sinh viết sai 1-5 chữ: 10 em=33,3%

+Số học sinh viết sai 6 chữ trở lên: 5 em=16,7%

*Phân loại học sinh thành các nhóm sau:

+ Giỏi: 5 em chiếm 16,7%

+ Khá: 10 em chiếm 33,3%

+ Trung bình: 10 em chiếm 33,3%

+ Yếu: 5 em chiếm 16,7%

Trước chất lượng đầu năm ở trên thực sự khiến tôi rất băn khoăn lo nghĩ là làm thế nào để học sinh có kĩ năng viết đúng, đều và đẹp đối với lớp Một.

 II- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Ngay từ đầu năm học tôi đã điều tra tình hình chữ viết của học sinh qua các bài kiểm tra trắc nghiệm để nắm bắt được chất lượng học tập của lớp. Sau khi điều tra tôi đã lựa chọn, phân loại đối tượng học sinh có chữ viết theo các nhóm (giỏi, khá, trung bình, yếu). 

Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, phương pháp riêng về 2 môn Tập viết và Chính tả, sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh hợp lí, những em yếu kém được ngồi bàn trên để tạo cho các em dễ quan sát khi giáo viên phân tích chữ mẫu hoặc viết chữ mẫu trên bảng lớp. Đặc biệt là giúp giáo viên dễ quan sát, uốn nắn, sửa chữa khi học sinh viết bài.Để đảm bảo chất lượng khi hướng dẫn rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp Một có chất lượng và hiệu quả cao đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nghiên cứu để có phương pháp hợp lí gây sự hứng thú, chú ý của học sinh; Giáo viên phải nắm vững chương trình từng phân môn để có phương pháp giảng dạy phù hợp với từng bài cụ thể và từng giai đoạn trong một năm học:

*Giai đoạn 1:

Giúp học sinh nắm được những thao tác chung của quá trình tập viết, luyện động tác cầm bút, cách để vở, tư thế ngồi viết, xác định dòng kẻ trên vở Tập viết và trên khung chữ cần tập viết các nét chữ cấu tạo chữ cái.

*Giai đoạn 2:

Luyện viết các chữ cái thường theo đúng quy trình cỡ 5 li (cỡ nhỡ) và 2 li; hướng dẫn học sinh viết chữ liền mạch, liên kết chữ cái, tạo chữ ghi tiếng.

*Giai đoạn 3:

Luyện viết các chữ cái viết hoa và các chữ cái thường cỡ 5 li; 2,5 li;1 li; 2li... (ở giai đoạn này các em được rèn kĩ năng viết chủ yếu ở phân môn Tập viết và Chính tả).

Người giáo viên phải chú ý đến các giai đoạn của quá trình tập viết chữ, việc hướng dẫn học sinh luyện tập thực hành từ thấp đến cao để học sinh dễ tiếp thu. Lúc đầu là viết đúng, đẹp các nét cơ bản; tiếp theo là viết đúng hình dáng, cấu tạo, độ cao các cỡ chữ; sau đó là viết đúng dòng, đúng tốc độ cơ bản quy định. 

Việc rèn kĩ năng viết chữ phải được tiến hành đồng bộ ở tất cả các môn học. Ở lớp Một, việc rèn kĩ năng viết chữ cho các em với tốc độ nâng cao dần: Học kì I chủ yếu là rèn kĩ năng viết chữ qua giờ Tập viết, sang học kì II các em được rèn chữ viết kết hợp 2 phân môn là Tập viết và Chính tả.

Những biện pháp cụ thể để hướng dẫn và rèn luyện kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp Một là yêu cầu trọng tâm mà tôi đề cập đến trong phạm vi đề tài này(vì đây là nền tảng cho các em học tiếp lớp trên) 

1. Trước khi học sinh phải biết tự phân tích âm trong tiếng, từ đó xác định được mẫu chữ để ghi âm, sau đó biết dựa vào để mô tả cấu tạo, độ cao của chữ, từ đó mới bắt tay vào luyện viết ở bảng con, ở vở.

2.Trong quá trình viết chữ, các nét cơ bản được lặp đi lặp lại đó là điểm tựa, điểm kết thúc khi viết từng nét (nét khuyết, nét cong- cong tròn, nét móc, nét thắt nút). Việc viết các nét cơ bản này cần kết hợp đưa nét mềm dẻo và uyển chuyển khi viết các chữ, lưu ý không viết tách rời các con chữ ở chữ có 2-3 con chữ.

3. Để tránh viết chữ thiếu dấu, thiếu nét đặc biệt là các tiếng có phụ âm đầu là l-n, ch-tr, s-x cần yêu cầu các em phát âm đúng chú ý luyện viết bảng con nhiều lần và so sánh, phân biệt chúng trong giờ học âm vần và giờ học Tập viết hay Chính tả.

4. Đối với một số từ tuân theo luật viết chính tả, giáo viên phải khắc sâu cho các em luật ghi gh- ngh  trước e, ê, i (ví dụ: ghé, ghế, ghi, nghe...); luật ghi ng-g trước o, ô, a, u, ư, ơ (ví dụ: ga, go, ngu, ngô...)

5. Một số từ tuân theo quy tắc chính tả như các chữ có c, q, k đứng đầu, giáo viên cần luôn nhắc cho học sinh biết:

       + Trước e, ê, i viết k (ví dụ: kể, kéo...)

  + Trước các nguyên âm khác viết c (ví dụ: cá, cô,cò, cờ...)

  + Chữ cái q luôn kết hợp với u thành qu đứng trước hầu hết các nguyên âm (trừ o, u, ư, ô; ví dụ: quyên, qua, quýt...)

6. Đối với các từ có thanh hỏi, thanh ngã các em hay mắc lỗi do các em phát âm chưa đúng, vì thế giáo viên cần động viên các em mạnh dạn tập phát âm cho bằng được, khi các em phát âm đúng thì các em sẽ viết đúng.

7. Lỗi chính tả mà học sinh hay mắc phải là các vần chứa nguyên âm đôi: “ iê; yê” ( Ví dụ: iên, yên, iêu, yêu, uyên, uyêt) Giáo viên cho học sinh củng cố lại kiến thức bằng cách cho những học sinh mắc những lỗi sai ở những vần đó tìm những tiếng có chứa vần đó và phân tích cụ thể những vần mà học sinh hay viết sai. 

8. Lỗi chính tả học sinh thường mắc phải nữa đó là cách viết danh từ riêng chỉ tên người, địa danh...

9. Điều đặc biệt trong mỗi bài chính tả khâu viết chữ khó cũng rất quan trọng vì các em được phân tích cấu tạo chữ, được luyện viết trên bảng con thì khi viết vào vở các em sẽ không bị sai và nhầm lẫn.

10. Rèn luyện cho học sinh viết đúng chính tả là yêu cầu trọng tâm song việc rèn cho học sinh viết đúng chính tả cần kết hợp rèn luyện tính cẩn thận trong quá trình viết sao cho vừa đảm bảo yêu cầu về tốc độ viết, vừa viết chữ sạch đẹp, trình bày khoa học đảm bảo tính thẩm mĩ.

 * Đối với thể loại viết chính tả văn xuôi giáo viên cần phải nhắc nhở các em nhớ cách trình bày lùi vào một chữ đầu dòng các đoạn viết và viết hoa chữ cái đầu mỗi câu.

* Đối với thể loại viết chính tả bài thơ có hai loại là: thơ tự do và thơ lục bát. Giáo viên cần hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Thể thơ tự do: Hướng dẫn học sinh ước lượng số chữ trong mỗi dòng thơ để trình bày bố cục bài viết sao cho cân đối so với tờ giấy mà không bị lệch. Mỗi dòng phải viết hoa chữ cái đầu dòng của chữ thứ nhất, đầu các dòng thơ phải thẳng hàng nhau.

+ Thể thơ lục bát chỉ khác ở chỗ những dòng thơ 6 chữ  thì viết lùi vào một chữ, những dòng thơ 8 chữ thì viết lùi ra một chữ so với dòng thơ 6 chữ.

11. Trong khi giảng dạy giáo viên cần phải chú ý đến những nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp đồng bộ các bộ phận của cơ thể tham gia vào việc viết chữ của học sinh như: tay, cổ, lưng...tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở...

12.Ngoài việc rèn những kĩ năng trên cần phải chú trọng vào việc rèn học sinh cách nghe viết đúng chính tả trong phân môn chính tả, tạo cho học sinh thực hiện thành thạo các thói quen như: nghe rõ chuẩn xác cả tiếng đọc, phân tích tiếng đó trong đầu, chọn chữ ghi âm đối với từng phần của tiếng( Âm đầu, vần, dấu thanh) và cuối cùng đọc lại kiểm tra đúng- sai.

Cụ thể hơn tôi lên kế hoạch mỗi tuần dành 1- 2 tiết buổi chiều để củng cố kĩ năng nghe viết của học sinh. Ngoài việc hướng dẫn các em viết đúng mẫu chữ, viết đúng chính tả các bài trong chương trình tôi còn rèn cho các em viết thêm mỗi tuần từ 1 đến 2 bài chính tả và 1- 2 bài luyện viết chữ đẹp.

*Ví dụ: HS “ Phạm Việt Hoàng”- lớp 1B. Đầu năm học em viết sai rất nhiều, viết chưa đúng mẫu chữ; Khi em viết sai tôi yêu cầu viết lại, đôi lúc còn cầm tay cho em tập viết 1- 2 lần hoặc thậm chí nhiều lần đến khi viết đúng; Hằng ngày tôi viết mẫu để giao bài thêm về nhà và thường xuyên kiểm tra em trong các giờ học, đặc biệt là giờ Tập viết – Chính tả. Chính vì thế mà em đã viết đúng, đẹp, trình bày bài viết khoa học, sạch sẽ.

13. Trong quá trình rèn luyện kĩ năng viết chữ giáo viên chú ý nhắc nhở cho học sinh về khoảng cách giữa các con chữ sao cho phù hợp, đúng, đều và đẹp; tránh tách rời các con chữ mà đưa liền nét bút, kết hợp mềm dẻo uyển chuyển các bộ phận của tay khi viết. Việc ghi dấu thanh cũng cần chú ý ghi dấu nhỏ vừa phải, cách âm chính trong tiếng ghi chữ là 1/2 ( hay 1) dòng li. Khi viết cần dựa vào đường kẻ ngang dọc trong vở( bảng con) và ghi nhớ các nét cơ bản tạo chữ. Việc viết bút mực luôn nhớ phải có giấy lót tay để tránh mồ hôi ra làm nhòe chữ, bẩn vở, khi soát lỗi cần dùng bút chì gạch lỗi sai.

* Ngay từ những giờ học đầu tiên về viết chữ giáo viên cần hướng dẫn thật tỉ mỉ cách cầm bút, tư thế ngồi viết, khoảng cách giữa vở và mắt là 25- 30 cm, để vở ngay ngắn, giữ vở phẳng, hạn chế xê dịch vở nhiều khi đang viết. Cần rèn cho học sinh thói quen không sử dụng tẩy khi tập viết. Bản thân mỗi giáo viên cần rèn luyện việc viết thật chuẩn mực, trình bày khoa học dễ nhìn để học sinh noi theo. Việc đọc cho học sinh viết giáo viên cần chú ý đọc dứt khoát, gọn tiếng, phát âm chuẩn, mỗi âm- vần- tiếng- từ đọc 3 lần( lần 1 so với lần 2 chỉ cách một thời gian ngắn để học sinh định hình và viết, lần 3 đọc lại để học sinh kiểm tra lại các âm- vần- tiếng- từ vừa viết)

Trong nhiều tiết học tôi còn tổ chức đan xen các hình thức luyện tập khác nhau và tôi thường cho các em hoạt động nhóm theo trình độ giỏi, khá, trung bình, yếu ( qua khảo sát)

* Ví dụ: Trong bài Tập viết “Tô chữ hoa H” thì tôi cho các em luyện tập như sau:

+  Nhóm Khá, Giỏi: Biết tô và viết được chữ hoa đúng mẫu

+  Nhóm  Trung bình:  Giáo viên gợi ý cho tô theo quy trình và nắm được quy trình viết

 + Nhóm Yếu : Giáo viên trực tiếp hướng dẫn tỉ mỉ về độ cao, các nét chữ, khoảng cách có thể cho các em luyện viết nhiều lần.

Làm theo hình thức này cùng một lúc các nhóm đều được hoạt động một cách tích cực( nhóm giỏi phát huy tính sáng tạo, nhóm yếu được chỉ bảo tận tình khi viết) ; Việc luyện tập theo hình thức này cho hiệu quả rất cao.

* Ngoài ra tôi còn tổ chức cho học sinh trong lớp thi “ Viết chữ đẹp- Giữ vở sạch” theo từng tuần, từng tháng, học kì và có nhiều học sinh đạt giải thưởng. Phần thưởng chỉ là những món quà nho nhỏ như: bút chì, thước kẻ nhưng cũng là động viên tinh thần, khuyến khích các em để các em say mê, yêu thích và tự mình rèn luyện kĩ năng luyện viết chữ.

 Đối với học sinh lớp Một  các em thường hiếu động, thiếu kiên trì, chóng nản, dễ tiếp thu và cũng nhanh quên cho nên các em sẽ khó thực hiện được những động tác cẩn thận, khéo léo. Để khắc phục điều này Giáo viên phải rèn cho học sinh đức tính kiên trì, giáo viên cần quan tâm đến học sinh, hơn nữa giáo viên phải sử dụng ngôn ngữ chính xác, dễ hiểu, hướng dẫn tỉ mỉ trong các giờ dạy( đặc biệt là phân môn Tập viết- Chính tả). Giáo viên không chỉ giảng dạy những  kiến thức đơn thuần mà còn giáo dục học sinh những tính cách chuẩn mực về đạo đức của con người.

 Trong quá trình giảng dạy mỗi giáo viên cần linh hoạt, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với từng bài, từng đối tượng học sinh để phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự giác trong học tập của học sinh. Hơn thế nữa mỗi giáo viên cần đem hết khả năng và lòng nhiệt tình của bản thân vào công việc rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh.

 III- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Từ những biện pháp rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp Một ở trên, thời gian qua lớp tôi đã đạt dược những thành tích đáng kể về phong trào viết chữ đẹp. Qua các đợt kiểm tra và thi đua lớp tôi đã thu được những kết quả như sau:

* Số học sinh mắc lỗi chính tả giảm hẳn, những chữ viết tuân theo luật viết chính tả Danh từ riêng các em đã nắm vững; Các em viết chữ đúng, sạch đẹp nhiều và đại đa số các em đều biết trình bày bài viết khoa học.

+ Số em viết đúng, đẹp, trình bày khoa học là 26 em= 86,7%

+ Số em viết đúng nhưng chưa đẹp là 3 em = 10%

+ Số em còn viết sai 1- 3 chữ là 1 em = 3, 3%

   * So với đầu năm thì chất lượng cuối năm tăng lên rõ rệt, đó cũng chính là thành quả của quá trình nghiên cứu và thực hiện việc rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp Một trong thời gian qua.

PHẦN III

KẾT LUẬN

Để đảm bảo quá trình rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp Một thì phải cần những yếu tố sau:

1. Giáo viên chủ nhiệm phải thực sự tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, chữ viết luôn chuẩn mực và rõ ràng sạch đẹp; Nắm chắc đặc điểm tâm lí của từng học sinh để có những biện pháp giáo dục giảng dạy cụ thể và kịp thời trong từng tiết học, buổi học, tuần học, luôn gần gũi với học sinh. Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc rèn chữ viết  cho học sinh nhất là học sinh lớp Một vì mỗi nét chữ của các em không chỉ có bàn tay cô giáo mà còn có cả sự khéo léo của cha mẹ.

2. Khi dạy tập viết hay chính tả giáo viên phải nghiên cứu kĩ mục tiêu, xác định rõ nội dung yêu cầu của từng bài để từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp cho từng môn, từng bài cụ thể để rèn luyện kĩ năng kiến thức cho từng học sinh. Theo dõi kịp thời những lỗi mà học sinh hay mắc để có biện pháp uốn nắn sửa chữa phù hợp. Cần kết hợp rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh ở tất cả các môn học.

3. Ngoài ra đố dùng học tập của học sinh như: Bảng con, giẻ lau, bút chì, bút mực, vở viết, giấy lót tay... cũng góp phần rất lớn vào chất lượng học tập của các em, đặc biệt là việc rèn kĩ năng viết chữ.

4. Mặt khác, qua quá trình thực nghiệm kinh nghiệm này tôi thấy một điều cũng không kém phần quan trọng đó là sự quan tâm của phụ huynh học sinh, sự phối hợp giữa gia đình- nhà trường trong việc rèn luyện chữ viết cho học sinh, sự phối kết hợp này cần được tiến hành thường xuyên và liên tục. Ngoài ra hằng năm nên duy trì các cuộc thi viết chữ đẹp từ lớp- khối- trường- huyện để động viên, khuyến khích các em thi đua; để các em luôn có hứng thú ham thích rèn luyện viết chữ đẹp.

Trên đây là một số ý kiến nhỏ trao đổi về kinh nghiệm rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp Một mà tôi đã thực hiện trong thời gian qua. Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng tôi rất mong nhận được sự góp ý kiến, bổ sung của bạn bè động nghiệp và của các cấp quản lí để tôi hoàn thành tôt hơn nhiệm vụ của mình trong những năm học tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
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